
DANH SÁCH ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2015-2016 

KHOA NGOẠI NGỮ 

 

TT NGƯỜI THỰC HIỆN TÊN ĐỀ TÀI NCKH CẤP 

KHOA/CẤP 

TRƯỜNG 

GHI CHÚ 

 

1 

 

Phan Trần Quang Minh 

 

Các dạng bài tập viết tiếng Anh cơ bản 2 

 

Cấp khoa 

 

 

2 

 

Lưu Minh Nguyệt 

Bài luyện nghe 2 – Môn Tiếng Anh 2 (Dành cho 

sinh viên hệ Cao Đẳng) 

 

              Cấp khoa 

 

 

3 

 

Bùi Nguyên Phương Thủy 

 

Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng  Anh cơ bản 2 

 

Cấp khoa 

 

 

4 

 

Đỗ Thúy Hằng 

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh cơ bản 2 Cấp khoa 

 

 

 

5 

 

Nguyễn Thị Trà Vinh 

Bài tập hỗ trợ Tiếng Anh 2 (Dành cho hệ Trung cấp 

Mầm non) 

 

Cấp khoa 

 

 

6 

 

Nguyễn Nhựt Chí Hiếu 

Một số bài tập bổ sung (phấn 1) dành cho phần 

luyện thi chứng chỉ A (Tiếng Pháp)  

 

Cấp khoa 

 



 

 

7 

 

Nguyễn Thị Mai Lan 

Bài tập hỗ trợ ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản 2  

Cấp khoa 

 

 

8 

 

Trương Phi Luân 

 

Tài liệu giảng dạy môn văn học Mỹ 

 

Cấp khoa 

 

 

9 

 

Mai Thị Lan Anh 

 

Bài tập hỗ trợ môn ngữ pháp 2 (Dành cho hệ 

CĐSP) 

 

Cấp khoa 

 

 

10 

 

Bùi Hồng Hà (Phần 1) 

 

Tăng cường sự hợp tác của thành viên nhóm trong 

môn kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh 

 

 

Cấp khoa 

 

 

Làm chung  

11 

 

Nguyễn Thị Thu Lan (Phần 

2) 

     

12 

 

Bùi Công Nguyên Phong 

 

Tài liệu luyện kỹ năng nói nâng cao 1 (Dành cho hệ 

ĐH liên thông SP Anh) 

 

Cấp khoa 

 

  Tài liệu giảng dạy ngữ pháp 1 ( dành cho hệ ĐHSP   



13 Trần Văn Tuấn Anh) Cấp khoa 

 

14 

 

Lê Tuấn Đạt 

. 

Tài liệu giảng dạy môn dịch Việt –Anh (Dành cho 

hệ CĐSP) 

 

Cấp khoa 

 

 

15 

 

Nguyễn Hoàng Khanh 

 

Tài liệu giảng dạy môn Đọc 6 (Dành cho hệ ĐHNN 

Anh) 

 

Cấp khoa 

 

 

16 

 

Nguyễn Văn Lâm 

Bài tập hỗ trợ môn viết 1 (Dành cho hệ CĐSP )  

Cấp khoa 

 

 

17 

 

Nguyễn Tiến Hân 

Bài tập hỗ trợ môn nghe (Dành cho hệ ĐH Liên 

thông ngành NN Anh) 

 

Cấp khoa 

 

 

18 

 

Đặng Thị Tuyết Nhung 

Bài tập hỗ trợ môn ngữ pháp 2 (Dành cho hệ 

CĐTA) 

 

Cấp khoa 

 

 

19 

 

Ngô Ngọc Thụy 

Bài tập hỗ trợ môn Anh văn thương mại 2 (Dành 

cho hệ CĐ TA) 

 

Cấp khoa 

 

 

20 

 

Nguyễn Thị Nguyệt Hà 

Bài tập hỗ trợ môn Luyện âm thực hành 2 (Dành 

cho hệ CĐTA) 

 

Cấp khoa 

 



 

21 

 

Võ Thị Mộng Thu 

 

Tài liệu giảng dạy môn đàm phán (Dành cho hệ CĐ 

tiếng Anh) 

 

Cấp khoa 

 

 

22 

 

Nguyễn Văn Nam 

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cá nhân hóa 

người học một cách có hiệu quả(nghiên cứu giảng 

dạy Tiếng Anh chuyên ngành hệ CĐ và ĐH) 

 

Cấp khoa 

 

 

23 

 

Nguyễn Thị Hà Phương 

 

Bài tập hỗ trợ môn nghe (Dành cho hệ CĐTA) 

 

Cấp khoa 

 

 

24 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

Tài liệu giảng dạy môn giao thoa văn hóa (Dành 

cho hệ ĐHNN Anh) 

 

Cấp khoa 

 

 

25 

 

Vũ Hoài Thu 

 

Tài liệu giảng dạy môn lý thuyết dịch 

 

Cấp khoa 

 

 

26 

 

Phạm Văn Thỏa 

  Xin nghỉ công tác 

đến tháng 12 

27 Lê Thanh Hòa   Nghỉ không rõ lý 

do 



28 Lê Thanh Tú   Tập sự làm chung 

với người hướng 

dẫn 

29 Nhâm Thị Thu Nga   Tập sự làm chung 

với người hướng 

dẫn 

30 Huỳnh Bích Ngọc   Đang làm NCS 

tại Trung quốc 

31 Đoàn Thị Bạch Tuyết   Tập sự làm chung 

với người hướng 

dẫn 

32 Vũ Thu Hà   Nghỉ  hộ sản 

HKII 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                        Ngày 12  tháng 10 năm 2015 

                 TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 

                                                                                                                                                                           VÕ THỊ MỘNG THU 



 

           


